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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I, II, III: TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

	Phần
	Câu
	Các mã đề

	
	
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108

	I
(3 điểm)
	1
	A
	C
	C
	A
	C
	B
	C
	B

	
	2
	D
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	C

	
	3
	B
	C
	B
	D
	B
	A
	C
	B

	
	4
	B
	B
	D
	A
	D
	B
	D
	D

	
	5
	C
	D
	A
	D
	A
	A
	C
	C

	
	6
	D
	C
	A
	C
	A
	A
	D
	D

	
	7
	B
	D
	A
	A
	A
	A
	C
	D

	
	8
	D
	A
	C
	A
	A
	B
	D
	C

	
	9
	B
	C
	A
	A
	C
	C
	A
	A

	
	10
	B
	D
	B
	B
	C
	C
	B
	D

	
	11
	C
	A
	A
	B
	D
	A
	C
	D

	
	12
	B
	D
	B
	C
	A
	C
	B
	C

	II
(3 điểm)
	1a
	S
	S
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	
	1b
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S

	
	1c
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	
	1d
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	S

	
	2a
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	S

	
	2b
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	
	2c
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S

	
	2d
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ

	
	3a
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	
	3b
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S

	
	3c
	S
	S
	S
	S
	S
	Đ
	S
	Đ

	
	3d
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S
	Đ

	III
(2 điểm)
	1
	45
	3,5
	45
	10
	10
	10
	120
	45

	
	2
	120
	45
	120
	45
	3,5
	3,5
	45
	120

	
	3
	10
	120
	10
	120
	120
	45
	10
	10

	
	4
	3,5
	10
	3,5
	3,5
	45
	120
	3,5
	3,5




PHẦN IV: TỰ LUẬN (2,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	





1
	
a) Tìm tập xác định của hàm số .

	
	
Điều kiện: 
	0,25

	
	
. 

Vậy tập xác định của hàm số là .
	
0,25

	
	
b) Giải bất phương trình .

	
	
Điều kiện: .


	
0,25

	
	

Bất phương trình có nghiệm là .
	0,25

	






2
	
Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình chữ nhật, hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của AB, tam giác SAB vuông tại S, .

	
	
a) Chứng minh .
[image: ]

	
	
Gọi H là trung điểm của AB. Ta có .
	0,25

	
	

Ta có .
	0,25

	
	b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).

	
	
Ta có .
Gọi K là trung điểm của CD, O là hình chiếu của H trên SK.


Chứng minh  để 
	

0,25

	
	
Tính được .

.
	

0,25




                                                                                   Hết
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